


[bookmark: _Hlk147344247]ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7
 Thời gian làm bài: 90 phút

I. Ma trận đề 

	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Mở đầu 
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	0,5

	2. Nguyên tử , Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

	 1
	8
	1
	2
	
	
	
	
	2
	10
	4,5

	3. Phân tử, liên kết hóa học
	 
	3

	
	 1

	1

	 
	 1

	 
	2 

	4

	4,0

	4. Tốc độ
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1,0

	Số câu/ số ý
	1
	11
	3
	4
	1
	0
	1
	0
	5
	16
	10

	Điểm số
	1,0
	2,75
	2,25
	1,0
	2,0
	0
	1,0
	0
	6,0
	4,0
	10 

	Tổng số điểm
	3,75 điểm
	3,25 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 điểm



II. Bản đặc tả

	
Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN

	1. Mở đầu

	

	Nhận biết
	Trình bày được một số phương pháp và kĩ năng trong học tập môn Khoa học tự nhiên
	
	1
	
	C1

	
	
Thông hiểu
	Thực hiện được các kĩ năng tiến trình: quan sát, phân loại, liên kết, đo, dự báo.
	
	1
	
	C4

	
	
	Sử dụng được một số dụng cụ đo (trong nội dung môn Khoa học tự nhiên 7).
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	Làm được báo cáo, thuyết trình.
	
	
	
	

	2. Nguyên tử. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

	- Nguyên tử. Nguyên tố hoá học
- Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học


	



Nhận biết
	- Trình bày được mô hình nguyên tử của Rutherford – Bohr (mô hình sắp xếp electron trong các lớp vỏ nguyên tử).
	
	1
	
	C6

	
	
	- Nêu được khối lượng của một nguyên tử theo đơn vị quốc tế amu (đơn vị khối lượng nguyên tử).
	1
	
	C18
	

	
	
	- Phát biểu được khái niệm về nguyên tố hoá học và kí hiệu nguyên tố hoá học.

	
	3
	
	C3,5,7

	
	
	- Nêu được các nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
	
	3
	
	C2,9,10

	
	
	- Mô tả được cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: ô, nhóm, chu kì.
	
	1
	
	C11

	
	Thông hiểu
	Viết được công thức hoá học và đọc được tên của 20 nguyên tố đầu tiên.
	
	1
	
	C8

	
	
	Sử dụng được bảng tuần hoàn để chỉ ra các nhóm nguyên tố/nguyên tố kim loại, các nhóm nguyên tố/nguyên tố phi kim, nhóm nguyên tố khí hiếm trong bảng tuần hoàn.
	1
	1
	C19
	C12

	3. Phân tử. Liên kết hóa học

	- Phân tử; đơn chất; hợp chất
- Giới thiệu về liên kết hoá học (ion, cộng hoá trị)
- Hoá trị; công thức hoá học

	
Nhận biết
	- Nêu được khái niệm phân tử, đơn chất, hợp chất.
	
	2
	
	C13,14

	
	
	- Trình bày được khái niệm về hoá trị (cho chất cộng hoá trị). Cách viết công thức hoá học.
	
	1
	
	C15

	
	
	- Nêu được mối liên hệ giữa hoá trị của nguyên tố với công thức hoá học. 
	
	
	
	

	
	




Thông hiểu
	- Đưa ra được một số ví dụ về đơn chất và hợp chất.
	
	
	
	

	
	
	- Tính được khối lượng phân tử theo đơn vị amu.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được mô hình sắp xếp electron trong vỏ nguyên tử của một số nguyên tố khí hiếm; sự hình thành liên kết cộng hoá trị theo nguyên tắc dùng chung electron để tạo ra lớp vỏ electron của nguyên tố khí hiếm (Áp dụng được cho các phân tử đơn giản như H2, Cl2, NH3, H2O, CO2, N2,….).
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được được sự hình thành liên kết ion theo nguyên tắc cho và nhận electron để tạo ra ion có lớp vỏ electron của nguyên tố khí hiếm (Áp dụng cho phân tử đơn giản như NaCl, MgO,…).
	
	
	
	

	
	
	- Chỉ ra được sự khác nhau về một số tính chất của chất ion và chất cộng hoá trị.
	
	
	
	

	
	
	- Viết được công thức hoá học của một số chất và hợp chất đơn giản thông dụng.
	
	1
	
	C16

	
	Vận dụng
	- Tính được phần trăm (%) nguyên tố trong hợp chất khi biết công thức hoá học của hợp chất.
	1
	
	C20
	

	
	Vận dụng cao
	- Lập được công thức hoá học của hợp chất dựa vào phần trăm (%) nguyên tố và khối lượng phân tử.
	1
	
	C21
	

	4. Tốc độ

	Tốc độ chuyển động
	Nhận biết
	Nhận biết
- Nêu được ý nghĩa vật lí của tốc độ.
- Liệt kê được một số đơn vị đo tốc độ thường dùng.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	Tốc độ = quãng đường vật đi/thời gian đi quãng đường đó
	1
	
	C17
	

	
	Vận dụng
	Xác định được tốc độ qua quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian tương ứng.

	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	Xác định được tốc độ trung bình qua quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian tương ứng.
	
	
	
	

























	UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025-2026
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7
 Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề kiểm tra gồm 21 câu trong 03 trang)



A. Trắc nghiệm (4,0 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng
Câu 1. Phương pháp tìm hiểu tự nhiên là
A. Cách thức tìm hiểu các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và trong đời sống.
B. Chứng minh được các vấn đề trong thực tiễn bằng cách dẫn chứng khoa học.
C. Cách thức tìm hiểu các sự vật, chứng minh được các vấn đề trong thực tiễn.
D. Cách thức tìm hiểu các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và trong đời sống, chứng minh được các vấn đề trong thực tiễn bằng cách dẫn chứng khoa học.
Câu 2. Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo
A. chiều tăng dần của nguyên tử khối
B. chiều tăng dần của phân tử khối
C. chiều tăng dần của điện tích hạt nhân
D. chiều tăng số lớp electron trong nguyên tử
Câu 3. Kí hiệu Mg, K, Ca lần lượt là kí hiệu hóa học của các nguyên tố
A. Carbon, Potassium, Calcium                     C. Magnesium, Potassium, Calcium
B. Magnesium, Aluminium, Calcium            D. Carbon, Aluminium, Calcium
Câu 4. Kết nối thông tin giữa cột (A) và cột (B) tạo thành một câu hoàn chỉnh thể hiện sự liên kết trong tìm hiểu và khám phá tự nhiên
	Cột (A)
	Cột (B)

	1. Nước được cấu tạo từ hai nguyên tố là Oxygen và Hydrogen. Nước có
	a) người ta cho rằng đây cũng chính là nguyên nhân tạo ra từ trường của Trái Đất

	2. Nhân Trái Đất được cấu tạo chủ yếu từ hợp kim của Sắt và Nickel,
	b) dựa trên nhu cầu của cây trồng trong từng thời kỳ sinh trưởng và phát triển

	3. Lựa chọn phân bón cho cây trồng
	c) vai trò quan trọng trong quá trình quang hợp của cây xanh


A. 1-b; 2-a; 3-c                                                 C. 1-a;  2-b; 3-c
B. 1-c; 2-b; 3-a                                                 D. 1-c; 2-a; 3- b        
[bookmark: _Hlk212911368]Câu 5. Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng số  
A. Neutron trong hạt nhân                               C. Electron trong hạt nhân 
B. Proton trong hạt nhân                                  D. Proton trong vỏ nguyên tử
Câu 6. Nguyên tử được cấu tạo bởi các loại hạt là
A. Electron, neutron, nguyên tử                       C. Protron, nhân, neutron
 B. Nhân, lectron, nguyên tử                            D. Electron, neutron, protron
Câu 7. Nguyên tố Sodium có kí hiệu hóa học là
A. S                                                                   C. Sn
B. Na                                                                 D. N      
Câu 8. Nguyên tố Ca có tên gọi theo IUPAC là gì?
A. Carbon                                                         C. Aluminium
B. Calcium                                                        D. Lithium      
Câu 9. Dựa vào điểm nào về cấu tạo nguyên tử để sắp xếp các nguyên tố vào cùng một nhóm trong bảng tuần hoàn
A. Điện tích của hạt nhân, số lớp electron trong nguyên tử.
B. Điện tích của hạt nhân, số electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử.
C. Số electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử bằng nhau.
D. Số lớp electron trong nguyên tử, số electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử.
Câu 10. Trong bảng hệ thống tuần hoàn 
A. Các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
B. Các nguyên tố trong cùng một cột có cùng số lớp electron trong nguyên tử.
C. Các nguyên tố trong cùng một hàng có tính chất gần giống nhau.
D. Các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo chiều giảm dần của điện tích hạt nhân.
Câu 11. Ô nguyên tố cho biết
A. Kí hiệu hóa học, tên nguyên tố, số hiệu nguyên tử và khối lượng nguyên tử.
B.  Kí hiệu hóa học, tên nguyên tố, số electron của nguyên tử và số thứ tự trong bảng tuần hoàn nguyên tố, nguyên tố là kim loại, phi kim hay khí hiếm.
C. Số hiệu nguyên tử và khối lượng nguyên tử, số electron của nguyên tử và số thứ tự trong bảng tuần hoàn nguyên tố đó, nguyên tố là kim loại, phi kim hay khí hiếm.
D. Tên nguyên tố, số electron của nguyên tử và số thứ tự trong bảng tuần hoàn nguyên tố. 
Câu 12. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học gồm các nguyên tố
A. Kim loại và phi kim                                    C. Phi kim và khí hiếm
B. Kim loại và khí hiếm                                   D. Kim loại, phi kim và khí hiếm
Câu 13. Hợp chất là những chất được tạo nên từ
A. 2 nguyên tố hóa học trở lên                         C. 4 nguyên tố hóa học
B.  3 nguyên tố hóa học                                    D. 1 nguyên tố hóa học
Câu 14. Đơn chất là những chất được tạo nên từ
A. 3 nguyên tố hóa học                                     C.  4 nguyên tố hóa học
B. 2 nguyên tố hóa học trở lên                          D. 1 nguyên tố hóa học
Câu 15. Hãy cho biết hóa trị của nguyên tử Cl trong công thức hóa học HCl
A. I                                                                     C. IV
B. III                                                                   D. II 
Câu 16. Công thức hóa học của Cu (II) và SO4 (II) là 
A. Cu2(SO4)2                                                       C. CuSO4                                                                                         B. CuSO                                                              D. Cu4SO2
B. Tự luận (6,0 điểm)
[bookmark: _Hlk212903653]Câu 17. (1,0 điểm) Một học sinh đi xe đạp từ nhà đến trường, quãng đường dài 3 km. Thời gian đi hết quãng đường đó là 12 phút. Tính tốc độ của học sinh theo đơn vị m/s và km/h.
[bookmark: _Hlk212907365]Câu 18. (1,0 điểm) Tính khối lượng của nguyên tử aluminium (13 proton, 14 neuton) và oxygen (8 proton, 8 neuton) theo đơn vị quốc tế amu.
Câu 19. (1,0 điểm) Sử dụng bảng tuần hoàn và cho biết tên nguyên tố, xác định chúng thuộc phi kim, kim loại hay khí hiếm của ô số 12 và ô số 17.
Câu 20. (2,0 điểm) Tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất CuSO4
Câu 21. (1,0 điểm) Trong cuộc sống đá vôi (calcium carbonate) rất nhiều công dụng như: sản xuất vôi bột, xi măng, dùng để khử trùng, làm phấn viết bảng, dùng làm chất bó bột trong y học,… Em hãy cho biết công thức của đá vôi? Cho biết phần trăm khối lượng của Ca, C, O lần lượt là 40%, 12% và 48% và khối lượng phân tử đá vôi là 100 amu.

------------------Hết------------------
	UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 7
 (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)



A. Trắc nghiệm (4,0 điểm)
Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm

	[bookmark: _Hlk212911524]Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	C
	C
	D
	B
	D
	B
	B
	C
	A
	A
	D
	A
	D
	A
	C



B. Tự luận (6,0 điểm)

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	17
(1.0 điểm)
	 Đổi 3 km = 3000 m
 Đổi 12 phút = 12.60 s = 720 s
	
0,25

	
	- Tốc độ của học sinh theo đơn vị m/s
v = s/t = 3000/ 720 = 4,17 m/s
	0,25

	
	- Tốc độ của học sinh theo đơn vị km/h
v = s/t = 3/ 0,2 = 15 km/h( hoặc tính theo cách 4,17 .3,6 = 15 km/h)
	0,25

	
	- Vậy tốc độ của học sinh là 4,17 m/s và 15 km/h
	0,25

	18
(1.0 điểm)
	- Khối lượng của nguyên tử aluminium: 13 + 14 = 27 amu
	0,5

	
	- Khối lượng của nguyên tử oxygen: 8 + 8= 16 amu
	0,5

	

19
(1.0 điểm)
	Ô 12: 
	

	
	- Tên:Magnesium
	0,25

	
	- Là kim loại
	0,25

	
	Ô 17:
	

	
	- Tên: chlorine
	0,25

	
	- Là phi kim
	0,25

	

20
(2.0 điểm)
	Khối lượng phân tử CuSO4 bằng: 64+32+16.4 = 160 (amu)
	0,5

	
	- Phần trăm khối lượng các nguyên tố trong CuSO4
%Cu = 
%S = 
           %O = 100% - 40% - 20% = 40%
	
0,5
0,5
0,5

	

21
(1.0 điểm)
	- Viết CT hợp chất: CaxCyOz  (x, y,z là số nguyên, dương)
	0,25

	
	- Ta có    %Ca = 
        x = 1
- Ta có    %C = 
     y = 1
- Ta có     %O = 
               z = 3
CTHH hợp chất là: CaCO3
	



0,5


0,25



------------------Hết------------------
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